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KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9 THÁNG NĂM 2012
 
Thực hiện Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ công tác chủ yếu 3 tháng cuối năm 2012 với những nội dung chủ yếu như sau: 


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Thuận lợi: Năm 2012, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, vấn đề Nông nghiệp và PTNT tiếp tục được Đảng và Nhà nước Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều cơ chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích phát triển.  
2. Khó khăn: 9 tháng đầu năm 2012, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường theo hướng cực đoan: Nhiều đợt rét đậm, rét hại, nắng nóng gay gắt kéo dài; Hiện tượng lốc xoáy xảy ra ở nhiều nơi, nhất là khu vực miền núi; Đặc biệt mưa lũ lớn đầu tháng 9/2012 gây ngập úng đối với lúa Hè Thu, hoa màu, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, tài sản nhà cửa… ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân. 
- Suy thoái kinh tế kéo dài, ảnh hưởng đến đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Giá cả các loại vật tư, phân bón, giống cây trồng tăng cao, nên việc đầu tư thâm canh cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản... của bà con nông dân bị hạn chế. 

- Tình hình dịch bệnh, sâu hại vẫn luôn có nguy cơ tiềm ẩn đã xuất hiện nhiều loại dịch bệnh gây hại trên lúa, lạc, mía và dịch cúm gia cầm H5N1, tai xanh ở lợn… tại một số địa phương.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012


1. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước.

 
Trong 9 ttháng đầu năm 2012, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản QPPL, các văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát thiên tai, dịch bệnh, PCCR, tăng cường chỉ đạo sản xuất và khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn như:
- Các chỉ thị: Số 05/CT-UBND về tăng cường công tác thú y năm 2012; Số 01/2012/CT-UBND ngày 05/01/2012 về việc tăng cường quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Số: 15/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu - Mùa 2012… 

- Các công điện số 11/CĐ-UBND ngày 14/2/012 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Cúm gia cầm: Số 07/CĐ-UBND; Số: 28/CĐ-UBND ngày 27/2/2012 về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2012; Số: 21/CĐ-UBND ngày 02/05/2012 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và các công điện về công tác phòng chống lụt bão, dịch bệnh khác…
- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 04/2/2012 về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015.v.v…

- Sở đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng giống, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y… trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm nhằm đảm bảo lợi ích cho người sản xuất.

- Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch của phát triển một số loại cây con, vùng thức ăn chăn nuôi bò sữa…
 
2. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp và PTNT


Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Sở Nông nghiệp và PTNT luôn tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch 2012. Trong đó, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông, gieo trồng cây vụ Xuân, Hè Thu – Mùa 2012. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm, phòng chống cháy rừng, thiên tai lụt bão… luôn được chú trọng, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn sản xuất và tài sản tính mạng của người dân.

Sở Nông nghiệp và PTNT liên tục bám sát diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh… phân công lãnh đạo Sở, thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị có biện pháp tích cực phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân như: Chống rét cho trâu bò, cho mạ, chống hạn cho lúa, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão và hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất... 


-  Sở đã tổ chức tốt, kịp thời các hội nghị triển khai, bổ cứu cho các vụ sản xuất, các hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời rút kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo cho sản xuất đạt kết quả tốt. Chỉ đạo, hướng dẫn đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất như: Sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, sản xuất có đầu tư đủ, đúng theo quy trình kỹ thuật tiên tiến, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, có hiệu quả…

 
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 21- CTr/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn: Thực hiện các Chương trình, quy hoạch, dự án… đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM. 

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo và sự nỗ lực lao động của hàng triệu bà con nông dân trong toàn tỉnh, nên mặc dù gặp nhiều khó khăn gay gắt, nhưng sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2012 vẫn đạt được nhiều kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực :

      
3. Kết quả sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.1. Sản xuất Nông nghiệp


3.1.1. Trồng trọt và công tác BVTV

a) Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 367.727 ha, giảm 1,04% so với năm 2011, chủ yếu do giảm diện tích các loại cây trồng vụ Đông 2011 như ngô, lạc. Trong đó:
- Cây lương thực: Diện tích gieo trồng đạt 240.335/KH 235.000 ha, đạt 102,27%, giảm 1,47% so với năm 2011, chủ yếu do vụ Đông 2011 gặp thời tiết mưa lũ lớn làm hỏng nhiều. Trong đó:
+ Cây lúa: Diện tích lúa cả năm ước đạt 185.648/KH180.000 ha, đạt 103,13% kế hoạch. Mặc dù đầu năm có ảnh hưởng của thời tiết buộc phải gieo cấy lại, nhưng nhìn chung cả năm nguồn nước đầu vụ khá thuận lợi. Do đó, bà con nông dân tận dụng diện tích đất chủ động nguồn nước để gieo trồng lúa. Năng suất lúa cả năm sơ bộ ước đạt 51,63 tạ/ha, xấp xỉ so với năm 2011. 
Vụ Xuân 2012, đầu vụ gặp rét đậm, rét hại, thời kỳ lúa trổ bông, gặp nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến nhiều diện tích lúa bị hạn, sâu bệnh phát sinh nhiều, nhưng nhờ thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả, kịp thời, sử dụng nhiều giống mới, nên năng suất vẫn đạt rất khá: 65,09 tạ/ha. 

Vụ Hè Thu thời tiết khá thuận lợi trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Tuy nhiên, đến giai đoạn thu hoạch rộ, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 02-06/9/2012 đã gây ngập úng trên 16.800 ha, trong đó mất trắng khoảng 4.416 ha, nên làm giảm năng suất so với dự kiến ban đầu. Năng suất lúa Hè Thu sơ bộ đạt 46,72 tạ/ha, tăng 0,32 tạ/ha so với cùng kỳ. 
Sản lượng lúa 9 tháng năm 2012 ước đạt 855.100 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2011, chủ yếu do tăng diện tích cả 2 vụ Xuân và Hè Thu. 

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 54.687 ha, giảm 5,58% so với năm 2011. Năng suất ngô ước đạt 35,89 tạ/ha; sản lượng ước đạt 196.293 tấn, giảm 7,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do giảm vụ Đông xuân. 

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 9 tháng ước đạt 1.051.453 tấn, tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2011, cả năm ước đạt 1.175.000/KH1.109.000 tấn, đạt    105,24% kế hoạch, tăng 0,34% so với năm 2011.
- Cây chất bột có củ: Diện tích gieo trồng ước đạt 29.043 ha, giảm 11,26% so với năm 2011. Trong đó: 

- Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng ước đạt 8.489 ha, giảm 18,27%; năng suất ước đạt 64,11 tạ/ha; sản lượng ước đạt 54.424 tấn, giảm 21,02% so với năm 2011.

- Cây sắn: Diện tích sắn nguyên liệu trong quy hoạch là 4.000 ha. Từ cuối năm 2011, giá sắn xuống thấp, ứ đọng sản lượng sau thu hoạch, nên năm nay các hộ dân chỉ sản xuất cầm chừng. 

- Cây công nghiệp hàng năm: Diện tích gieo trồng ước đạt 51.768 ha, tăng 3,81% so với năm 2011. Trong đó: 

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng ước đạt 20.080 ha. Năng suất cả năm ước đạt 19,78 tạ/ha. Đặc biệt, vụ Xuân 2012, giống lạc mới L26 đưa vào trồng ở một số địa phương như Diễn Châu…, năng suất đạt trên 45 tạ/ha, mở ra hướng đi mới cho sản xuất lạc xuất khẩu ở Nghệ An. Sản lượng lạc cả năm ước đạt 39.722 tấn.

+ Cây vừng: Diện tích ước đạt 5.618 ha, tăng 318 ha, chủ yếu là tăng diện tích vừng vụ Thu; năng suất vừng cả năm ước đạt 6,7 tạ/ha, tăng 2,34 tạ/ha; sản lượng vừng cả năm ước đạt 3.765 tấn, tăng 1.454 tấn so với năm 2011.

- Cây mía: Diện tích mía đứng cả năm ước đạt 25.497 ha, tăng 2.184 ha so với năm 2011. Năm nay, bệnh chồi cỏ cơ bản được khống chế, do ngành nông nghiệp tập trung xử lý triệt để các diện tích bị bệnh từ đầu năm và được trồng lại bằng các giống kháng bệnh cao. 

- Cây rau đậu, hoa cây cảnh: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 34.743 ha, tăng 3,51% so với năm 2011. Trong đó, rau các loại là 27.316 ha, năng suất ước đạt 125,38 tạ/ha, sản lượng ước đạt 342.481 tấn, giảm 1,53% so với năm 2011. Nguyên nhân do mất mùa của vụ Đông năm 2011 vì ảnh hưởng của những đợt mưa trái mùa vào cuối năm 2011. Diện tích đậu các loại gieo trỉa ước đạt 7.091 ha, năng suất ước đạt 8,38 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5.940 tấn.

- Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng ước đạt 11.803 ha, tăng 342 ha so với năm 2011. Trong đó, cây thức ăn gia súc đạt 9.750 ha, phần lớn tập trung ở vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa của tỉnh. 

b) Cây lâu năm: 

Tổng diện tích cây lâu năm 9 tháng ước đạt 31.889 ha, tăng 3,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm ước đạt 15.577 ha, cây ăn quả ước đạt 11.746 ha.
c) Tình hình ảnh hưởng do mưa lũ

Đợt mưa lũ từ ngày 02-06/9/2012 đã làm 20.800 ha diện tích lúa bị ngập úng, trong đó diện tích bị ngập nặng khoảng 11.700 ha; diện tích hoa màu và các loại cây trồng vụ đông 2012 bị ngập khoảng 8.250; diện tích cây ăn quả bị hỏng 5 ha; số trâu bò bị chết 8 con; số lợn bị chết 1.302 ha; số gia súc, gia cầm khác bị thiệt hại 10.716 con.

3.1.2 Chăn nuôi, thú y
a) Tình hình dịch bệnh

9 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh chăn nuôi xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh khá phức tạp như sau:

- Dịch tai xanh ở lợn xảy ra tại các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên làm 257 con bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy, trọng lượng tiêu hủy là 11,5 tấn. Tổng số lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy từ khi bị dịch đến nay là 1.542 con, trọng lượng tiêu hủy là 61,6 tấn.

- Dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò đã làm 7.939 con gia cầm bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy.



Năm nay dịch bệnh tuy không bùng phát mạnh, nhưng âm ỉ, kéo dài. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hành chính về phòng chống dịch, chỉ đạo quyết liệt các địa phương bao vây, dập dịch không cho lây lan ra diện rộng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan lưu thông trên địa bàn; Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh…



Đến nay, cơ bản các loại dịch bệnh đã được dập và khống chế hoàn toàn.
2. Một số chỉ tiêu chăn nuôi 9 tháng đầu năm:

	Chỉ tiêu
	Thực hiện

9 tháng 2011
	Ước TH

9 tháng 2012
	So sánh

(%)

	2.1 Tổng đàn
	
	
	

	- Tổng đàn trâu (con)
	300 098
	299 500
	99,80

	- Tổng đàn bò (con)
	382 378
	379 000
	99,12

	- Tổng đàn lợn (con)
	1 067 083
	1 057 000
	99,06

	- Tổng đàn gia cầm ( 1000 con)
	15 821
	16 500
	104,29

	2.2 Sản lượng xuất chuồng
	
	
	

	- Sản lượng thịt trâu (tấn)
	6 009
	6 510
	108,34

	- Sản lượng thịt bò (tấn)
	9 359
	9 940
	106,21

	- Sản lượng thịt lợn (tấn)
	105 205
	104 124
	98,97

	- Sản lượng thịt gà (tấn)
	18 300
	18 770
	102,57

	- Sản lượng thịt vịt, ngan ngỗng (tấn)
	6 880
	7 414
	107,76

	2.3 Sản phẩm chăn nuôi
	
	
	

	- Sản lượng trứng gà (1000 qủa)
	190 394
	194 300
	102,05

	- Sản lượng trứng vịt, ngan ngỗng (1000 quả)
	153 752
	160 878
	104,63



3.2. Sản xuất lâm nghiệp

a. Trồng và chăm sóc rừng

- Diện tích trồng rừng tập trung 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 9.487 ha. Trong đó các chương trình, dự án trồng được 2.264/KH7000 ha, (rừng phòng hộ ước đạt 354/KH500 ha). Kế hoạch trồng cao su trên đất lâm nghiệp năm 2012 là 3.000 ha, khó hoàn thành. 9 tháng đầu năm các công ty đã trồng được khoảng 120 ha; dự kiến cả năm 2012 trồng được khoảng 850 ha. Nguyên nhân, do chưa giải phóng mặt bằng và một số đơn vị thiếu vốn đầu tư.
Cây trồng phân tán 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 7.935 ngàn cây, tăng 2,98% so với cùng kỳ 2011.

- Chăm sóc rừng: Diện tích chăm sóc rừng kế hoạch năm 2012 là 20.196 ha, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích được ngân sách hỗ trợ kinh phí là: 2.785,96 ha đạt 87,5% KH (Trong đó: Năm thứ 1: 722,7 ha; Năm thứ 2: 1.130,09 ha; Năm thứ 3: 1.033,17 ha). Các dự án đã và đang tổ chức tốt công tác phát chăm sóc, trồng dặm đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc.

- Khoanh nuôi, bảo vệ rừng: Trong 9 tháng đầu năm các đơn vị, dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân thực hiện khoanh nuôi bảo vệ tốt 884.240 ha diện tích rừng hiện có. Trong đó, 70.514,8 ha được đầu tư kinh phí từ ngân sách theo dự án Bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định 59/QĐ-UBND đối với các xã cận 30a. Như vậy, diện tích bảo vệ rừng được hỗ trợ chỉ chiếm 7,97%  tổng diện tích rừng cần được bảo vệ.  
- Công tác sản xuất cây giống lâm nghiệp: Các đơn vị đã sản xuất được 18.700 nghìn cây, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm 2011, đáp ứng nhu cầu trồng rừng của các hộ dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Về chất lượng cây giống: Hầu hết các đơn vị có đầy đủ các hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ lô cây giống trước khi xuất trồng rừng. Cây giống xuất trồng rừng đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
b) Khai thác lâm sản 

Khai thác gỗ 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 104.082 m3 tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, khai thác từ rừng trồng 86.241 m³ chiếm 82,85%, chủ yếu là từ rừng trồng của các dự án trước đây đã đến kỳ cho khai thác vừa phục vụ nhu cầu xây dựng, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như ván ép, dăm gỗ... 

Một số lâm sản khác như củi, tre, luồng, nứa hàng, nhựa thông đều tăng so với cùng kỳ năm 2011 do nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm này còn cao. Trong đó, tre luồng khai thác được 17,052 triệu cây tăng 9,46%, nứa giang khai thác được 24,384 triệu cây tăng 5,75 % so với cùng kỳ năm 2011. Nhựa thông khai thác ước đạt 2.047 tấn tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2011.

Các loại sản phẩm khai thác, thu nhặt từ rừng như măng, mộc nhĩ, lá dong, lá cọ... đều tăng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

c) Công tác quản lý, bảo vệ rừng
Từ ngày 13/8 - 13/9/2012 đã phát hiện và xử lý 71 vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng, đưa tổng số vụ vi phạm 9 tháng năm 2012 là  1.025 vụ. Trong đó: 

- Cháy rừng: 19 vụ cháy rừng diện tích cháy 59,84 ha. Trong đó, diện tích có rừng là 40,63 ha. Cụ thể: Huyện Nghi Lộc 01 vụ thiệt hại 25,98 ha rừng thông; Nam Đàn 06 vụ thiệt hại 6,05 ha rừng thông; Đô Lương 01 vụ thiệt hại 0,45 ha rừng thông- keo, Quỳ Châu 04 vụ thiệt hại 1,85 ha rừng; Quế Phong 3 vụ thiệt hại 3,2 ha rừng giang – nứa, thành phố Vinh 01 vụ thiệt hại 0,8 ha rừng thông.

- Vi phạm khác: Chặt phá rừng 2 vụ; Khai thác rừng trái phép 61 vụ; Mua bán tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép 776 vụ; Vận chuyển động vật rừng 36 vụ; khác 62 vụ, chế biến gỗ và lân sản trái phép.

Tịch thu lâm sản, động vật rừng: Gỗ tròn 831,56 m3, trong đó: gỗ nhóm quý hiếm 25,85 m3; gỗ xẻ 1.567 m3, trong đó gỗ nhóm quý hiếm 29,69 m3; động vật rừng 992 kg và 580 con các loại. Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò 11 chiếc, xe máy 15 chiếc, phương tiện khác 11 chiếc

Thu nộp ngân sách 22.503 triệu đồng, trong đó: Tiền phạt 7.246 triệu đồng. Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu 15.257 triệu đồng; 

Ngành Kiểm lâm đã tập trung làm tốt công tác bảo vệ rừng, có nhiều biện pháp ngăn ngừa, phòng chống kịp thời các hành vi vi phạm không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn:

- Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm đi kiểm tra việc truy quét lâm sản và chỉ đạo xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác rừng trái phép tại xã Thông Thụ (vùng di dân tái định cư). Đến nay đã thu giữ trên 100 m3 gỗ và lập hồ sơ xử lý vụ việc.

- Kiểm tra thực tế và tổng hợp báo cáo giải trình tình hình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn các huyện: Thanh Chương, Quế Phong mà báo chí phản ánh. 
- Thực hiện việc cấp phát gạo cho các hộ gia đình tham gia dự án trồng rừng thay thế nương rẫy tại 3 huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp; xây dựng Dự án Nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2 (2012 - 2020). Kiểm tra và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho 7 trại nuôi động vật hoang dã tại Tân Kỳ… 

3.3. Sản xuất thuỷ sản


a) Nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 21.243 ha, tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó: 

- Diện tích nuôi nước mặn ước đạt 130 ha, tăng 4,84% so với cùng kỳ.

- Diện tích nuôi nước lợ ước đạt 1.697 ha, bằng 99,07% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Diện tích nuôi tôm nước lợ ước đạt 1.611 ha bằng 92% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, nuôi tôm sú ước đạt 260 ha, nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 1.351 ha do loại tôm này cho năng suất cao, chu kỳ nuôi ngắn, hiệu quả hơn. Diện tích nuôi tôm giảm do thu hồi, chuyển sang mục đích khác một số diện tích nuôi ở Nghi Lộc.
+ Nuôi thủy sản cá, cua khác ước đạt 100 ha.

- Diện tích nuôi trồng nước ngọt ước đạt 19.416 ha, chiếm 91,2% tổng diện tích nuôi trồng, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, chủ yếu là nuôi cá, ếch, ba ba.

- Nuôi cá lồng bè trên 248 hộ nuôi với 258 lồng. Chủ yếu tập trung tại huyện miền núi và thị xã Cửa Lò, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện đang bị hạn chế ảnh hưởng tàu thuyền ra vào cảng, nên cần quy hoạch lại.

b. Sản xuất giống thuỷ sản
- Sản xuất cá giống: 9 tháng ước đạt 750 triệu con các loại.  

- Sản xuất tôm giống và thuỷ sản khác: 9 tháng đầu năm 2012 tôm giống sản xuất trên địa bàn tỉnh ước đạt 920 triệu con, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2011; giống thuỷ sản cá, cua khác ước đạt 8 triệu con.

Giống thuỷ sản sản xuất trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp cho nhu cầu người nuôi và xuất ra các tỉnh lân cận.

c. Sản lượng thuỷ sản
Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2012 của toàn tỉnh tiếp tục tăng khá cả về nuôi trồng và khai thác ước đạt 92.416 tấn, tăng 3.64% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó:

- Sản lượng nuôi trồng ước đạt 33.428 tấn, tăng 7,39% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó:

+ Sản lượng nuôi thuỷ sản nước ngọt ước đạt 28.044 tấn, tăng 7,03 % so với cùng kỳ năm 2011. 

Do năm nay phong trào nuôi cá ở các huyện đều phát triển nhất là các mô hình nuôi cá chất lượng cao như cá rô phi đơn tính, cá chim trắng… đạt năng suất cao hơn.
+ Nuôi trồng nước lợ ước đạt 3.746 tấn, bằng 86% so cùng kỳ năm 2011.

+ Nuôi trồng nước mặn ước đạt 1.638 tấn, tăng 21,33% chủ yếu tăng sản lượng từ việc thu hoạch ngao... 

- Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt  62.116 tấn tăng 64,4 % so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó:

+ Khai thác hải sản ước đạt 55.458 tấn tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó:

* Khai thác cá biển các loại đạt 41.980 tấn tăng 5,74% so với  cùng kỳ.

* Tôm 1.169 tấn, tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2011.

* Hải sản khác 12.309 tấn, tăng 6,09% so với cùng kỳ năm 2011 hải sản khác tăng chủ yếu do khai thác sứa, mực... của các huyện. 

Sản lượng hải sản 9 tháng đầu năm tăng do thời tiết tương đối thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt, thời gian bám ngư trường nhiều hơn. Các chủ tàu thuyền đầu tư phương tiện với công suất lớn hơn, đồng thời trình độ kỹ thuật đánh bắt của ngư dân cũng được nâng lên nhờ các lớp tập huấn của ngành thủy sản.

+ Khai thác nước lợ ước đạt 118 tấn trong đó cá 68 tấn, tôm 20 tấn, thuỷ sản khác 30 tấn.

+ Khai thác thuỷ sản nước ngọt ước đạt 3.412 tấn tăng 9,04 % so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, cá khai thác nước ngọt được 1.541 tấn, tôm 199 tấn, thủy sản khác 1.672 tấn.

3.4. Công tác Thuỷ lợi, đê điều và PCLB   

a. Công tác thuỷ lợi

 9 tháng đầu năm đã hoàn thành việc tưới tiêu cho cây trồng vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu – Mùa 2012 và dân sinh, góp phần đảm bảo cho vụ Xuân 2012 cơ bản được mùa, năng suất lúa Xuân đạt mức cao. Năm nay, nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đã gây hạn cục bộ một số nơi. Đặc biệt là trận lũ đầu tháng 9/2012, gây nhiều thiệt hại cho lúa Hè Thu đang vào thu hoạch. Chi cục Thủy lợi đã tích cực chỉ đạo các địa phương đơn vị khắc phục, tiêu úng kịp thời, hạn chế thiệt hại cho nông dân.

Tổng diện tích tưới chung: 219.251 ha. Trong đó: Tưới lúa: 165.602 ha; Tưới rau, màu mạ: 17.451 ha; Tạo nguồn nước tưới: 30.954 ha; Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 5.242 ha;

Năm 2012 Chính phù cấp bù miễn thủy lợi phí cho Nghệ An là 181 tỷ, hiện nay sở tài chính đã tham mưu cấp ứng cho cho các địa phương là 30%; cho các doanh nghiệp là 50%.

b. Công tác Đê điều và PCLB.


Trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ duy tu bão dưỡng đê điều và tu bổ đê điều thường xuyên; Hoàn thành kiện toàn BCH PCLB&TKCN tỉnh; báo cáo đánh giá chất lượng đê và phương án hộ đê năm 2012;
- Chỉ đạo tu sửa các công trình bị thiệt hại do bão lụt năm 2011. Đến nay nguồn vốn khắc phục lụt bão do Trung ương hỗ trợ 110 tỷ đồng, các địa phương, đơn vị cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

- Thực hiện đề xuất tu sửa công trình ách yếu trước mùa bão lụt năm 2012, UBND tỉnh đã cấp ngân sách 7.910 triệu đồng hỗ trợ các địa phương tu sửa các công trình ách yếu trước mùa mưa lũ và cấp 1.294 triệu đồng mua trang thiết bị phòng chống lụt bão; các hạng mục ách yếu các địa phương, đơn vị  khẩn trương thi công cơ bản đảm bảo an toàn trước 10/9;

- Tổ chức tốt trực ban phòng chống lụt bão từ ngày 5/5/2012. Thực hiện các Công điện, tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình lốc xoáy, mưa đá, giống sét (ước tính thiệt hại 52 tỷ đồng), mưa lũ trong tháng 8 (ước thiệt hại 29 tỷ đồng), mưa lũ tháng 9 (ước thiệt hại 967 tỷ đồng), đề xuất hỗ trợ các địa phương. 
- Thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2012: Tổng mức đầu tư: 4,5 tỷ; Đến ngày 15/9, khối lượng hoàn thành ước đạt 70%.

- Thực hiện dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và dự án xử lý cấp bách công trình đê điều (thực hiện năm 2012): Tổng mức đầu tư: 6 tỷ. Trong đó: Ngân sách trung ương: 5 tỷ, Ngân sách địa phương: 1 tỷ. Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt và triển khai thi công. Thi công kè chống sạt lở bờ sông: Lam Sơn, Bồi Sơn: đạt 100% khối lượng, Hưng Khánh - Hưng Nhân: đạt 70% khối lượng; 

- Các dự án nâng cấp đê biển: đê Bãi Ngang: đạt 85% khối lượng, kè Quỳnh Lập: đạt 22% khối lượng. 

- Các hạng mục thuộc kế hoạch khắc phục tái thiết sau thiên tai (tổng cộng 18 hạng mục): thi công đạt 70% khối lượng;

- Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương Yên Khai: đạt 25% khối lượng;

- Hoàn thành việc sửa chữa kè Xuân Hòa và kè Hưng Khánh thuộc nguồn vốn khắc phục hư hỏng bão lụt 2011 gây ra;
         3.5. Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

     - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt HVS theo quyết định 51/2008/QĐ-BNN đạt 66,0%;

      - Tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu HVS đạt 42,5%;

      - Tỷ lệ trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS đạt 80,69%;

      - Tỷ lệ trường học NT có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS đạt 42%;

      - Tỷ lệ số chuồng trại chăn nuôi có xử lý chất thải hợp vệ sinh đạt 33,5%. 
3.6. Đầu tư xây dựng cơ bản.

Tổng số vốn đầu tư xây dựng thuộc ngành đã ghi năm 2012 là: 185,598 tỷ đồng. Trong đó: Vốn Trung ương 9,8 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ 30,00 tỷ đồng, vốn nước ngoài 107,311 tỷ đồng ; Vốn ngân sách tỉnh 38,488 tỷ; 
Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2012: Đã giải ngân là 150/185,59 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

- Năm nay hầu hết các công trình đầu năm đã được ghi vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, nhưng bị đình chỉ khởi công do Nghị quyết 11/NQ-CP cắt giảm chống lạm phát; Một số hạng mục công trình thi công cơ bản xong, nhưng chưa có nguồn vốn để trả nợ cho các nhà thầu thi công; Một số công trình đã cắt giảm tổng mức đầu tư xây dựng. 


3.7. Công tác Khuyến nông và khoa học công nghệ


a) Xây dựng mô hình: Đến nay đã và đang triển khai thực hiện 25 mô hình (7 mô hình từ ngân sách TW và 18 mô hình từ ngân sách tỉnh), cụ thể:


- Ngân sách tỉnh: 6 mô hình trồng trọt (Thâm canh lúa cải tiến SRI; Sản xuất rau an toàn theo hướng Việt GAP; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với XD cánh đồng thu nhập cao; trồng thâm canh giống lạc L26; Trồng thâm canh giống mía mới; Sản xuất nấm rơm); 2 mô hình chăn nuôi (CN lợn thịt theo hướng Việt GAP; Nuôi nhím); 4 mô hình lâm nghiệp (Trồng gấc cao sản; Nông lâm kết hợp; Trồng thâm canh cây nguyên liệu; Trồng gừng dưới tán rừng); 3 mô hình khuyến ngư (ương nuôi ngao giống; Nuôi cua thương phẩm; ương nuôi cá giống cấp 2)...


- Ngân sách trung ương: Mô hình tổ hợp tác và ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất muối sạch; ứng dụng thiết bị khai thác; Lưới rê cá dưa; Phát triển nuôi thủy sản mặn lợ; Nuôi cá rô phi đơn tính đực hướng GAP; Trồng thâm canh rừng nguyên liệu; chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học và áp dụng Việt GAP.


b) Chương trình thông tin tuyên truyền


- Thực hiện 9 trang KNKN trên truyền hình, 9 trang KNKN trên đài phát thanh, 9 trang KNKN trên Báo Nghệ An, 9 số Thông tin KNKN; Cung cấp 101 số báo Nông nghiệp Việt nam cho KN xã 6 huyện miền núi; Tổ chức 2 cuộc giao ban khuyến nông tỉnh huyện và 120 cuộc giao ban KN xã.


c) Chương trình tập huấn, đào tạo


Đến ngày 15/9 đã tổ chức 849/1.115 lớp tập huấn, với 56.109 học viên tham gia trong đó: 8 lớp tập huấn cho KNV cấp xã và 27 lớp cho KNV thôn bản. Phối hợp với dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp triển khai 17 lớp tập huấn; phối hợp với các đơn vị khác triển khai 14 lớp tập huấn...


d) Khoa học công nghệ, khảo kiểm nghiệm giống
Các hạng mục thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2012, đến nay đã được triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả: 
- Hoàn thành theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của các giống khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và các giống sản xuất trên địa  bàn tỉnh vụ Hè Thu năm 2012. Các giống lúa sinh trưởng, phát triển tốt và đang thu hoạch. Đặc biệt các giống lúa mới như LC212, HN6 ,TS1, Hoa ưu 109, SL5, Kinh sử ưu 1588... thể hiện được nhiều ưu trội hơn so với các giống đại trà về sinh trưởng và phát triển. Hầu hết các giống đều đạt năng suất cao. 

- Sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lai LC25, đang chỉ đạo thu hoạch để đảm bảo về số lượng và chất lượng hạt giống F1... Sản xuất thử hạt lai F1 - tổ hợp LC212: Các dòng bố, mẹ sinh trưởng phát triển tốt. Kết quả dòng mẹ trỗ trung khớp với dòng bố 2, tuy nhiên trỗ vào đợt mưa to nên khả năng kết hạt kém.
- Đã triển khai có kết quả các mô hình cây trồng cạn: Trồng và chăm sóc chanh leo, măng tây xanh; mô hình khảo nghiệm khoai lang; mô hình chuối Tiêu hồng bằng phương pháp phủ nilon...
- Hoàn thành các chương trình sự nghiệp Lâm nghiệp, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học 9 tháng đầu năm 2012. 
 
3.8. Phát triển nông thôn


a) Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 


Trong 9 tháng đầu năm 2012, các nội dung, nhiệm vụ cơ bản của Chương trình Xây dựng NTM đã được các cấp, các ngành triển khai tích cực. Kết quả cụ thể như sau: 
- Công tác quy hoạch Xây dựng NTM: Đến ngày 20/8/2012 toàn tỉnh đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung nông thôn mới của 429/429 xã, đạt 100% vượt 4 tháng so với yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, còn 6 xã đang có chủ trương dừng quy hoạch NTM. 
- Đã có 281/435 xã hoàn thành phê duyệt đề án Xây dựng Nông thôn mới  cấp xã, đạt 64%. 
- Hoàn thành công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định về hỗ trợ vay trả chậm xi măng làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 1, với số lượng xi măng PC40 là 76.000 tấn, tương đương số tiền 110 tỷ đồng để triển khai thực hiện xây dựng 380 km đường. 

 - Năm 2012, UBND tỉnh đã đầu tư cho 94 xã xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Trung tâm Khuyến nông chỉ đạo thực hiện, xây dựng, đánh giá, sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình. 

Khó khăn lớn nhất của việc thực hiện nội dung này là kinh phí hỗ trợ thấp, vốn về chậm, nên không kịp triển khai trong vụ Xuân. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị BCĐ tỉnh, UBND tỉnh có kế hoạch, thông báo sớm chỉ tiêu số lượng, kinh phí để các địa phương chủ động triển khai, đạt hiệu quả cao hơn.  

b) Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và trang trại

- Đến nay, đã thành lập được 14/KH35 HTXNN Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án: Tiếp tục đổi mới và phát triển HTXNN tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 đến các địa phương, đơn vị. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 13 về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

- Tiếp chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BNN ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về tiêu chí trang trại mới, kế hoạch phát triển trang trại năm 2012 

c) Chế biến nông lâm thuỷ sản và ngành nghề nông thôn 


- Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg : Đã và đang mở được 45 lớp từ nguồn kinh phí 2011 chuyển sang và của năm 2012, với 1.429 người tham gia ở ở các huyện thành thị. 

- Mở các lợp tập huấn, đào tạo nghề cho xã viên HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể từ nguồn ngân sách Trung ương và của tỉnh.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất muối ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

d. Thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông thôn 
- Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất ( CT 135). 

Đến nay, các đơn vị đã phân khai cho các xã, bình xét lựa chọn đối tượng, hoàn thành lập hồ sơ dự toán. Đã tổ chức tập huấn trồng trọt, chăn nuôi cho 45 lớp, tại các huyện; Cấp cây, con giống: Huyện Quỳ hợp đã cấp 100/118 con lợn Móng cái; Quế Phong cấp xong 102/102 con bò lai Shin, 50/50 con bò địa phương, 15 ha chanh leo; Tân Kỳ cấp 680/680 con giống lợn thịt, 100/118 con lợn nái giống móng cái, 26/83 con con bò giống lai sind. 
- Chương trình Bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 

+ Nguồn vốn sự nghiệp: Kế hoạch giao: 133 hộ - Kinh phí: 2.000 triệu đồng. Đến nay, đã tổ chức di chuyển được 50 hộ/KH133 hộ. Số hộ còn lại các địa phương đang tiến hành triển khai; giải ngân: Đã cấp phát 1.020 triệu đồng đạt 50% kế hoạch giao.

+ Nguồn vốn XDCB: Kế hoạch kinh phí: 8.000 triệu đồng. Kết quả thực hiện cụ thể:

 + Các dự án Xây dựng mặt đường trục chính và đường nội vùng bằng bê tông tại khu TĐC xã Hưng Lam huyện Hưng Nguyên; Bố trí sắp xếp dân cư vùng ĐBKK huyện Hưng Nguyên (Điểm TĐC xã Hưng Châu) khối lượng xây lắp đã hoàn thành 100%. Giải ngân 100%

 + Dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở các xã: Châu Tiến, Liên Hợp huyện Quỳ Hợp hiện đang thi công, khối lượng ước đạt 70%. Giải ngân 100%

 + Dự án bố trí sắp xếp dân cư các xã biên giới Việt Lào huyện Quế Phong hiện đang thi công, khối lượng ước đạt 60%. Giải ngân 100%

 + Tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án xây dựng mẫu các khu định cư cho các hộ dân vạn chài trên sông Lam huyện Thanh chương. 

Hiện tại các hạng mục tại điểm TĐC Thanh Lâm cơ bản hoàn thành, còn hạng mục điện sinh hoạt chưa GPMB được nên chưa triển khai thực hiện. 

Điểm TĐC Thanh Thuỷ: Hạng mục san lấp mặt bằng cơ bản hoàn thành, Đang thi công cầu trên tuyến, Đường giao thông hoàn thành 90% khối lượng, Điện sinh hoạt đã xây dựng xong khu TĐC số 1đang thực hiện khu TĐC số 2.

+ Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh rà soát các vùng dân cư có nguy cơ cao về thiên tai trên địa bàn để báo cáo các Bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí. 
e) Chương trình 30a cho 3 huyện nghèo: Đến nay, đã hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đợt 1 cho các huyện và các công trình thực hiện trong năm 2011, với tổng kinh phí là 33 tỷ đồng. 


3.9. Công tác thanh tra

9 tháng đầu năm 2012 đã tổ chức trên 650 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.599 cá nhân, đơn vị. Qua kiểm tra đã phát hiện 995 cá nhân, đơn vị vi phạm, đã ban hành 609 quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu hồi vào ngân sách số tiền trên 10.600 triệu đồng, cùng nhiều tang vật. 

Về thanh tra kinh tế - xã hội: Đã triển khai 10 đoàn. Đến nay, đã kết thúc 9 cuộc, Giám đốc Sở đã ban hành 8 kết luận, 01 quyết định xử lý.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 9 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNTđã tiếp 5 lượt công dân (41 công dân). Các nội dung phản ánh của công dân, Sở đã hướng dẫn, giải thích giải quyết theo đúng thẩm quyền. Sở Nông Nghiệp & PTNT đã nhận được 13 đơn (13 vụ việc). Các đơn thư này đã được Sở Nông nghiệp và PTNT xử lý theo đúng quy định.

3.10. Về cải cách hành chính và tổ chức bộ máy  


- Cải cách hành chính: Đã xây dựng Kế hoạch năm 2012 và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. 


- Thực hiện luân chuyển nhiều cán bộ theo quy định, nhất là đối với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn, từng bước làm trong sạch, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức ngành.


- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án quản lý hành chính nhà nước, tiêu chuẩn ISO 9001- 2000, chương trình"một cửa", sử dụng hệ thống mạng trong quản lý bằng công nghệ thông tin tại Văn phòng Sở, M-office…


III. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN   

- Đầu năm 2012, nhiều đợt nắng nóng kéo dài, gây hạn hán trên một số diện tích hoa màu, nhất là lúa trong thời kỳ trổ bông ở các huyện miền núi, đầu tháng 9/2012, đã xảy ra mưa lũ lớn trên địa bàn toàn tỉnh, gây nhiêu thiệt hại về sản xuất và tài sản của bà con nông dân. Việc khắc phục hậu quả đang là thử thách lớn của người dân ở những vùng bị hạn nặng.


- Kế hoạch trồng mới cao su, nhất là trồng cao su trên đất lâm nghiệp khó đạt kế hoạch. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc.


IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2012


1. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước


- Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình 21-CTr/TU đã được phê duyệt. Đặc biệt là công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh nhằm hoàn thành các nội dung quan trọng của Chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2012... 
- Hoàn thành một số nội dung, nhiệm vụ, các văn bản QPPL đã được UBND tỉnh giao năm 2012.
- Hoàn thành các quy hoạch:

+ Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng SX thức ăn bò sữa của Cty CP Thực phẩm sữa TH, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/9/2012. 

+ Thẩm định quy hoạch chi tiết đất đã thu hồi cho nhà đầu tư (Công ty TH) để trình tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đất theo quy định hiện hành.


- Hoàn thành công tác rà soát quỹ đất lâm nghiệp, quy hoạch rừng sản xuất tại các Ban quản lý RPH phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh. 

- Chuẩn bị nội dung và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi ngày 16/10. 
- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, chất lượng phân bón, thuốc thú y, PCCCR, vệ sinh an toàn thực phẩm... đảm bảo lợi ích cho bà con nông dân và người tiêu dùng.


- Phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyện thành, thị hoàn thành các chính sách hỗ trợ đầu tư nông nghiệp, nông thôn năm 2012.

2. Chỉ đạo, điều hành sản xuất Nông nghiệp và PTNT
    
- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch trồng mới các loại cây công nghiệp, cây ăn quả như: Chè, cao su, cam, dứa... trồng rừng vụ Thu, phát triển nuôi trồng thuỷ sản...

- Chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Đông 2012; phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thủy sản vụ Mùa; chỉ đạo tích cực phòng chống cháy rừng mùa hanh khô miền núi, phòng chống lụt bão để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012

3.2. Sản xuất nông nghiệp


a) Trồng trọt và công tác BVTV
- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thu hoạch nhanh gọn vụ Hè Thu – Mùa, triển khai làm vụ Đông 2012 phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiệt hại trên diện tích ngô, lạc, rau màu bị hư hỏng do mưa lũ vừa qua.  
- Tổ chức trồng mới vụ Thu các loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 như chè, cao su. 
- Chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác dự tính dự báo, nắm chắc tình hình sâu bệnh hại cây trồng để phòng chống kịp thời; Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật.

- Chuẩn bị xây dựng đề án, các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2013.

    
b. Chăn nuôi, thú y 


- Đẩy mạnh chương trình phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hoá, nhất là bò lai sind, chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp. Tuyên truyền vận động nhân dân miền núi nuôi bò nhốt, có thức ăn, trồng cỏ, chuồng trại hợp vệ sinh. Chỉ đạo công tác phối giống thụ tinh nhân tạo bò lai, bò Zê bu....

 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, để bao vây, phòng chống kịp thời. Hoàn thành tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu Mùa 2012, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tăng cường kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và vệ sinh thú y, thực phẩm có nguồn gốc động vật. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thú y.

    
3.3. Sản xuất Lâm nghiệp:
- Tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch trồng rừng 2012. 
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, bảo vệ rừng nhất là những tháng cuối năm. Kiểm tra việc thực hiện quy trình khai thác gỗ rừng tự nhiên, gỗ tận dụng, nhựa thông tại các đơn vị có khai thác. Tăng cường chỉ đạo công tác PCCCR trong mùa hanh khô ở các huyện miền núi....
  
 3.4. Sản xuất Thuỷ sản: Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch nuôi các vụ 3; thực hiện thâm canh tăng năng suất, sản lượng, chất lượng các loại thuỷ sản chủ lực như tôm, cá rô phi... 
Tăng cường kiểm tra các hoạt động đánh bắt khai thác thuỷ sản trên biển, gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, an toàn VSTP thuỷ hải sản và an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão.
   
3.5. Thuỷ lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão, Nước sạch &VSMTNT: 

 - Thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng thường trực PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An: Chấp hành nghiêm túc chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban CĐPCLBTW, UBQGTKCN; Tổ chức trực ban nghiêm túc tại Văn phòng thường trực BCHPCLB đến các địa phương đơn vị,

- Tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại do mưa lũ đầu tháng 9/2012, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ NN&PTNT.
- Chỉ đạo công tác PCLB công trình thuỷ nông ở các địa phương, đơn vị và có phương án để phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2013. Chuẩn bị nội dung đánh giá về công tác phòng chống lụt bão, công tác quản lý đê năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.   
       
- Công tác quản lý đê và XDCB: Hoàn thành các hạng mục đầu tư tu bổ đê năm 2012 đảm bảo kế hoạch, tiến độ, chất lượng và quy trình quản lý đầu tư XDCB. Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các ẩn hoạ và vi phạm đê điều.


3.6. Công tác Khuyến nông, khoa học công nghệ
- Hoàn thành xây dựng, đánh giá, sơ tổng kết các mô hình về: Chương trình cây lương thực, thực phẩm, chương trình cây công nghiệp cây ăn quả, nhân rộng mô hình cánh đồng thu nhập cao trong vụ Thu Mùa 2012.

- Hoàn thành các chương trình nghiên cứu, các mô hình, công tác khảo kiểm nghiệm giống... năm 2012 đảm bảo chất lượng, tiến độ

     
3.7. Phát triển nông thôn 


- Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo các xã tổ chức công bố công khai quy hoạch Xây dựng NTM đã được phê duyệt, tiến hành cắm mốc chỉ giới, quản lý tốt quy hoạch; hoàn thành phê duyệt đề án Xây dựng nông thôn mới cấp xã trước 31/12/2012; Đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2015. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình trên diện rộng, nhằm phấn đấu tăng số xã đạt chuẩn NTM hàng năm và tăng số tiêu chí đạt chuẩn ở tất cả các xã. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại năm 2012. 


- Hoàn thành các hạng mục đầu tư thuộc các dự án bố trí, sắp xếp dân cư, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình 30a theo kế hoạch năm 2012...

 
3.8. Về công tác Bảo hiểm nông nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo bồi thường tổn thất sau ngập úng do mưa lũ; triển khai Bảo hiểm vật nuôi đợt 2 năm 2012 và bảo hiểm vụ Đông Xuân 2012-2013.

3.9. Tổ chức bộ máy và thực hiện cải cách hành chính, công tác thanh tra 

  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính trong toàn ngành; xử lý giải quyết đơn thư KNTC phát sinh một cách kịp thời; thường trực công tác tiếp dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của Websie Sở Nông nghiệp và PTNT, hộp thư điện tử, sử dụng M-office trong chỉ đạo điều hành...
3.10. Hoàn thành xây dựng kế hoạch 2013: Hoàn thành xây dựng kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính năm 2013. Trong đó, quan tâm kế hoạch chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 67 NĐ/CP, vốn cho sản xuất lâm nghiệp, vốn cho Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2013...
 
V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


- Đề nghị các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sớm giải quyết kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai hạn hán đầu năm, lũ lụt đầu tháng 9/2012, thiệt hại do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm... để tỉnh có điều kiện hỗ trợ bà con nông dân khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, giúp nông dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.


- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung vốn cho trồng nhiệm vụ trồng rừng năm 2012 và cho những năm tiếp theo.

- Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị quan tâm, đầu tư, huy động mọi nguồn lực, trí tuệ đưa cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2012./.

Nơi nhận:


                   

                     GIÁM ĐỐC  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                                     
- Trung tâm Tin học và Thống kê BNN;   

- UBND tỉnh;                                                                                                         
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;





   
- Lãnh đạo Sở;                                                                                                   
- Lưu VT, KHTC.         
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